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    Quận 7, ngày 08 tháng 11 năm 2016

BẢNG XẾP HẠNG 

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 
NĂM 2016

BÓNG ĐÁ NỮ

	BẢNG A
	BẢNG B

	1. TH Võ Thị Sáu
	1. TH Phú Mỹ

	2. Mầm non Hoa Hồng
	2. THCS Nguyễn Hữu Thọ

	3. TH Đặng Thùy Trâm
	3. TH Lê Văn Tám


	XH
	BẢNG A
	ST
	Thắng
	Hòa
	Thua
	BT
	SBT
	HS
	Điểm

	1
	TH Đặng Thùy Trâm
	2
	2
	0
	0
	6
	0
	+6
	6

	2
	TH Võ Thị Sáu
	2
	0
	1
	1
	0
	2
	-2
	1

	3
	Mầm non Hoa Hồng
	2
	0
	1
	1
	0
	4
	-4
	1


	XH
	BẢNG B
	ST
	Thắng
	Hòa
	Thua
	BT
	SBT
	HS
	Điểm

	1
	THCS Nguyễn Hữu Thọ
	2
	1
	1
	0
	4
	0
	+4
	4

	2
	TH Lê Văn Tám
	2
	1
	1
	0
	2
	0
	+2
	4

	3
	TH Phú Mỹ
	2
	0
	0
	2
	0
	6
	-6
	0


LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ
	Ngày
	Trận
	Bảng
	Giờ
	Đội – Đội
	Màu áo
	

	Thứ Tư

09/11/2016
	7
	BK1
	17G
	Nhất A – Nhì B
	-
	Võ Thị Sáu

	
	8
	BK2
	18G
	Nhất B – Nhì A
	-
	Võ Thị Sáu

	Thứ Ba
15/11/2016
	9
	CK
	17G
	Thắng trận 7 – Thắng trận 8
	-
	Nguyễn Hữu Thọ


